Đáp án các câu hỏi và bài tập hỗ trợ học sinh học trực tuyến môn Ngữ văn 10
I. Bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

(trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3)

                           
– Thân Nhân Trung 

Câu 1: Đáp án c
Câu 2: Đáp án d
Câu 3: Đáp án a
Câu 4: Đáp án c
Câu 5: Đáp án b
Câu 6: Đáp án b

Câu 6: Đáp án b

Câu 7: Đáp án c
Câu 8: Đáp án d
Câu 9:  Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ :

Thời nào “hiền tài cũng là nguyên khí quốc gia”, phải biết quý trọng nhân tài.

Hiền tài có mối quan hệ sống còn, thịnh suy của đất nước (triều đại Lê Thánh Tông rất quý trọng hiền tài, biết dùng nhân tài nên đây cũng là triều đại hoàng kim nhất trong lịch sử chế độ phong kiên Việt Nam).

Thấm nhuần quan điểm của nhà nước ta: giáo dục là quốc sách, trọng dụng nhân tài.

Thấm nhuần quan điểm Hồ Chủ tịch: một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.

Ngày nay các cấp chính quyền địa phương, nhà nước cần có những chính sách đãi ngộ, khuyến khích phát triển người tài, trán chảy máu chất xám. Vinh danh các thủ khoa đỗ đầu trong các kì thi

Câu 10:  Viết đoạn văn nghị luận ngắn bày tỏ suy nghĩ của anh chị về vai trò của hiền tài với sự phát triển của đất nước.

Gợi ý: 

1. Đặt vấn đề
-Dẫn dắt vấn đề: Việt Nam là một quốc gia với trình độ phát triển kinh tế chưa bằng nhiều nước trên thế giới

-Nếu vấn đề: Vì vậy trong hiện tại và tương lai rất cần những hiền tài để đưa đất nước ngày một phát triển. Vai trò của hiền tài là vô cùng quan trọng

2. Giải quyết vấn đề

a.Giải thích
-Hiền tài: Là bề tôi tài giỏi, hiền đức trên mọi lĩnh vực của đời sống. Là những người có năng lực có thể cống hiến cho đất nước

-Những hiền tài là những hạt giống quý đưa đất nước sánh ngang các cường quốc năm châu

b.Tại sao những người hiền tài lại có vai trò quan trọng với đất nước?
-Hiền tài là những người thực sự có năng lực, tài giỏi có thể dùng năng lực cống hiến cho sự nghiệp chung của nước nhà

-Không có hiền tài đất nước sẽ nghèo nàn, lạc hậu

-Người tài cống hiến năng lực, đức hạnh cho đất nước về mọi mặt của cuộc sống đưa đất nước phát triển trên mọi lĩnh vực đưa đất nước đi lên trên mọi mặt

c.Những hiền tài đóng góp cho đất nước
-Trong lịch sử dân tộc:

    + Trần Quốc Tuấn bằng tài năng của mình lãnh đạo nhân dân ba lần đánh tan quân Mông Nguyên

    + Nhà bác học Lương Đình Của đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để lai tạo ra giống lúa mang lại năng suất cao cho ngành nông nghiệp

-Trong hiện tại:

    + Nhà Toán học Ngô Bảo Châu đã nhận được giải thưởng Toán học đưa nước Việt Nam tự hào với bạn bè thế giới

    + Bên cạnh đó ở một số lĩnh vực khác như thể thao chúng ta không thể không kể đến đội tuyến U23 Việt Nam đã đakt huy chương Bạc tại giải vô địch U23

d.Làm sao để có nhiều hiền tài cho đất nước?
-Trước hết bản thân mỗi người cần học tập chăm chỉ dderr trở thành hiền tài

-Mỗi người cần ý thức được trách nhiệm của mình là cống hiến trọn đời cho đất nước

-Nhà nước cần có chính sách chiêu mộ hiền tài để có thêm nhiều hiền tài

-Liên hệ bản thân: Là học sinh cần học tập chăm chỉ cố gắng trở thành hiền tài để phát triển đất nước

-Khẳng định lại vấn đề:Mỗi dân tộc nếu muốn phát triển một cách vững chắc thì rất cần những hiền tài

-Lời nhắn: Hãy không ngừng cố gắng lấy sự phát triển của đất nước làm mục tiêu để phấn đấu trở thành một hiền tài

3. Kết thúc vấn đề

 - Ý nghĩa của hiền tài với sự phát triển của đất nước

- Liên hệ cá nhân

II. Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên
GỢI Ý đáp án:
Câu 1: A
Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A
Câu 5: Bài viết cần đảm bảo các ý sau:

· Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, các ý kiến

· Bàn luận các ý kiến

      Hai ý kiến trong đề bài đều là những nhận định về nhân vật chính trong truyện, Ngô Tử Văn. Ý kiến thứ nhất có phần khắt khe khi đánh giá về nhân vật, ý kiến thứ hai ngược lại, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp trong nhân vật.

     Học sinh có thể bày tỏ quan điểm riêng của bản thân về mỗi ý kiến, tuy nhiên phải có những kiến giải thuyết phục. Dưới đây là một số ý kiến tham khảo:

· Phân tích hình tượng nhân vật Ngô Tử Văn qua các sự việc tiêu biểu: 

+ Sự việc đốt đền của Ngô Tử Văn: (phân tích nguyên nhân, bản chất hành động, thái độ của Tử Văn sau khi đốt đền và khi bị hồn ma tướng giặc họ Thôi dọa nạt). 

+ Ngô Tử Văn trong cuộc chiến đấu đòi lại chính nghĩa: câu chuyện về cuộc chiến đấu giữa Ngô Tử Văn với viên Bách hộ họ Thôi được thắt nút dần  những xung đột ngày càng căng thẳng, dẫn đến cao trào. (Phân tích dẫn chứng, để thấy được trong cuộc chiến đấu chống lại thế lực phi nghĩa, Ngô Tử Văn đã đấu tranh đến cùng để diệt trừ hồn ma tướng giặc, làm sáng tỏ nỗi oan và phục hồi danh vị cho Thổ thần nước Việt). Chiến thắng của Ngô Tử Văn - một kẻ sĩ nước Việt - trước hết thể hiện phẩm chất cương trực, thẳng thắn, dũng cảm, kiên cường ở nhân vật, sau đó là sự khẳng định chân lí chính sẽ thắng tà và thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, quyết tâm đấu tranh đến cùng để bảo vệ công lí và chính nghĩa. 

+ Sự việc Ngô Tử Văn nhận chức Phán sự (chức quan xem xét về các vụ kiện tụng, giúp việc cho người xử án - chức quan thực hiện công lí) đền Tản Viên để thực hiện công lí. 

      ( Ngô Tử Văn là kẻ sĩ trung thực, ngay thẳng, giàu tinh thần dân tộc. 

· Bàn luận các ý kiến:

+ Ý kiến thứ nhất: Khẳng định ý kiến chưa chính xác, không nhận định về bản chất hình tượng nhân vật.

+ Ý kiến thứ hai: Khẳng định ý kiến chính xác, nêu đúng những phẩm chất cao đẹp trong Ngô Tử Văn được Nguyễn Dữ ngợi ca.

· Đánh giá

· Ngô Tử Văn là hình tượng nhân vật lí tưởng được Nguyễn Dữ xây dựng để niềm tin vào công lí, chính nghĩa của nhân dân ta.
· Hình tượng nhân vật được khắc họa thành công nhờ nghệ thuật kể chuyện đặc sắc và việc sử dụng nhiều yếu tố kì ảo nhưng vẫn mang những nét hiện thực.
Câu 6: Bài viết cần đảm bảo các ý sau:

· Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm

· Giới thiệu sơ lược về yếu tố kì ảo

· Yếu tố kì ảo kết quả của những hư cấu dưới ánh sáng của trí tưởng tượng kì ảo và bay bổng của con người. Lực lượng thần kì có thể là những nhân vật thần kì, các đồ vật, vật thể thần kỳ, con vật kỳ ảo.

· Phân tích vai trò của yếu tố kì ảo trong tác phẩm

· Tư duy kì ảo của Nguyễn Dữ có sự ảnh hưởng từ tư duy thần linh điển hình của các tác giả dân gian và những truyện kì quái phương Bắc
· Yếu tố kì ảo trong Chuyện “Chức phán sự đền Tản Viên “ :
+ Sự xuất hiện của các nhân vật như hồn ma tên tướng giặc phương Bắc, quỷ sứ, quỷ Dạ Xoa, Thổ công, Diêm Vương, các phán quan. Tất cả nhân vật này đều thuộc về cõi âm: 

       * Hồn ma tên tướng giặc với bản chất gian trá đã gieo bao tai họa cho người dân lương thiện. Đây là nhân vật thần kỳ mang bản chất xấu xa.

       * Thổ công có vai trò là người chỉ đường, dẫn lối cho Tử Văn hiểu được chân tướng sự việc, là người tiến cử Từ Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên

      * Diêm Vương: Vai trò của nhân vật này được thể hiện ở việc sử án công minh, mang lại công bằng cho người chính trực đồng thời thể hiện mở ước về vị quan thanh liêm, công minh, chính trực trong xã hội đầy rẫy nhiễu nhương, tệ nạn đương thời.

      * Các nhân vật quỷ, quỷ Dạ Xoa góp phần mang đén không khí rùng rợn, kinh hãi đặc trưng của trốn âm ti, địa phủ cho câu chuyện

     * Tử Văn gắn với sự việc chết đi (2 ngày) sống lại rồi lại chết và được nhập vào cõi tiên, lãnh chức phán sự đền Tản Viên

Câu 7: Bài viết cần đảm bảo các ý sau:
*Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm và đoạn kết cùng lời bình cuối truyện 

*Giới thiệu sơ lược về cốt truyện 

· Ngô Tử Văn tính tình khẳng khái, cương trực đã dung cảm đốt đèn trừ tà cho dân. Ngô Tử Văn dám đương đầu vói hồn ma tướng giặc họ Thôi, dù phải xuống tận minh ti, chàng vẫn không hề sợ hãi , rút lui 

· Diêm Vương công minh đã suy xét kĩ lưỡng mọi việc , xử đúng người đúng tội , giải oan cho Tử Vân 

· Truyện kết thúc bằng nhiều chi tiết li kì , hấp dẫn , giàu ý nghĩa 

*Phân tích ý nghĩa đoạn kết và lời bình cuối truyện 

· Đoạn kết thúc truyện

+ Sự việc Diêm Vương ban thưởng cho Tử Văn hậu hĩnh tô đậm sự công bằng của Diêm Vương. Việc ban thưởng cho Tử Văn chứng tỏ Diêm Vương đứng về lẽ phải, có thiện chí đối với hành động dũng cảm của kẻ sĩ . Cho Tử Văn được trở lại làm người, Diêm Vương muốn trả lại sự công bẳng cho chàng đồng thời muốn duy trì sự tồn tại của con người có khí phách hiên ngang , dũng cảm, của tinh thần khẳng khái trên cõi trần 

+ Sự việc Tử Văn nhận chức phán sự 

· Nhờ chàng mà Thổ công được trở lại cai quản ngôi đền vốn bị tướng giặc họ Thôi cướp mất. Việc xin đức Thánh Tản cho Tử Văn được nhận chức phán sự đền Tản Viên là hành động đền đáp ơn của Thổ công đối với Tản Viên 

· Nhận chức quan phán sự, Tử văn sẽ phải chết , nhưng Thổ công nói rằng : “Người ta sống ở đời, xưa nay ai chẳng phải chết , miễn là chết đi còn danh tiếng về sau” . Tử Văn không vì danh tiếng mà nhận chức danh đó mà bởi với chức phán sự, chàng sẽ có cơ hội mang lại công lí, chính nghĩa cho cuộc đời .

· Việc để Tử Văn nhận chức phán sự đền Tản Viên cũng là cách Nguyễn Dữ bất tử với hình tượng con người cương trực, khẳng khái , đồng thời thể hiện ước mơ chân lí của nhà văn . Sau khi Tử Văn chết, có người còn nhìn thấy chàng ngồi trên ngựa cưỡi gió mà biến mất. 

( Kết thúc Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên thể hiện một cách triết lí dân gian ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo gió gặt bão.

- Lời bình cuối truyện thể hiện lòng cảm phục và thái độ ngợi ca của Nguyễn Dữ đối với những kẻ sĩ như Ngô Tử Văn .

+ Theo tác giả, con người sống trên đời không sợ “ cứng quá thì gãy” mà chỉ sợ không thể “ cứng” được . Ngô Tử văn, một kẻ sĩ nước Việt, đã buộc cho mình sự cứng cỏi để vượt qua mọi thế lực phi nghĩa . Nguyễn Dữ rất để cao sự cứng cỏi trong nhân cách kẻ sĩ.

+ Thực ra đã là tri thức thì cần rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Quan niệm của Nguyễn Dữ về nhân cách kẻ sĩ đúng nhưng chưa đầy đủ, trọn vẹn. Nếu là kẻ sĩ lúc nào cũng “ cứng’ quá thì chắc chắn sẽ có lúc phải gãy . Do đó ngoài sự cứng cỏi , kẻ sĩ  trí thức còn cả sự khéo léo , mềm dẻo ,…

*Đánh giá  

· Kết thúc truyện và lời bình cuối truyện đã  thể hiện thành công tư tưởng chủ đề của tác phẩm 

·  Ý nghĩa tư tưởng của truyện trong đoạn kết thúc được thể hiện thành công bởi các yếu tố kì ảo và nghệ thuật kể chuyện tài tình của Nguyễn Dữ. 

III. Bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm) - Đặng Trần Côn-
Câu 1: Đáp án d
Câu 2: Đáp án a
Câu 3: Đáp án d
Câu 4: Xác định thể thơ của văn bản? Xác định phương thức biểu đạt trong văn bản?

· Thể thơ của văn bản: song thất lục bát

– Phương thức biểu đạt: biểu cảm.

Câu 5: Tác giả đã dùng yếu tố ngoại cảnh nào để diễn tả tâm trạng người chinh phụ? Ý nghĩa của yếu tố đó?
 Tác giả đã dùng yếu tố ngoại cảnh ngọn đèn trong đêm để diễn tả tâm trạng người chinh phụ.

Ý nghĩa: Trong biết bao đêm trường cô tịch, người chinh phụ chỉ có người bân duy nhất là ngọn đèn. Tả đèn chính là để tả không gian mênh mông, và sự cô đơn của con người. Người chinh phụ đối diện với bóng mình qua ánh đèn leo lắt trong đêm thẳm. Hoa đèn với bóng người hiện lên thật tội nghiệp.

Câu 6: Viết đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) bình giảng nét độc đáo hình ảnh Đèn trong văn bản trên với đèn trong ca dao: Đèn thương nhớ ai/mà đèn không tắt.
 Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu:

-Hình thức: đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành;

-Nội dung:

+ Sử dụng thể thơ vãn bốn, ngọn đèn trong bài ca dao chỉ xuất hiện một lần diễn tả nỗi nhớ người yêu của cô gái. Đó là nỗi nhớ của niềm khao khát về một tình yêu cháy bỏng, sáng mãi như ngọn đèn kia.

+ Sử dụng thể thơ song thất lục bát, ngọn đèn trong văn bản xuất hiện hai lần, diễn tả nội tâm của người chinh phụ. Đêm đêm, người thiếu phụ ngồi bên ngọn đèn mong ngóng, nhớ nhung, sầu muộn cho đến khi cái bấc đèn cháy rụi thành than hồng rực như hoa. Nhà thơ tả ngọn đèn leo lét nhưng chính là để tả không gian mênh mông và sự cô đơn trầm lặng của con người.

Câu 7. Cảm nhận về 8 câu cuối đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

“Lòng này gửi gió Đông có tiện?
Nghìn vàng xin gửi đền non Yên
Non Yên dù chẳng tới miền
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời
Trời thăm thẳm xa với khôn thấu
Thiếp nhớ chàng đau đáu nào xong
Cảnh buồn người thiết tha lòng
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun”
Gợi ý: 

Nhắc đến Đặng Trần Côn ta thường nhớ đến ông là nhà thơ sống vào đầu thế kỉ XVIII, mặt khác tên tuổi của ông còn gắn liền với tác phẩm nổi tiếng “Chinh phụ ngâm”. Trong đó 8 câu cuối của đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” đã thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc của toàn bộ tác phẩm qua việc thể hiện khát khao về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi của người chinh phụ trong thời chiến loạn:

“Lòng này gửi gió Đông có tiện?

……………………………………….

Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun”
Nhớ hình bóng của người chồng, người chinh phụ thổn thức hướng cái nhìn nội tâm về miền biên ải xa xôi. Nếu như ở khổ trước người chinh phụ càng cảm thấy cô đơn buồn sầu tới bao nhiêu thì ở 8 câu này nỗi nhớ nhung của người chinh phụ lại càng tăng lên bây nhiêu cùng với sự thương nhớ ấy là tâm trạng lo lắng cho số phận của người chồng nơi biên ải. Trạng thái lo lắng của người chinh phụ được tác giả thể hiện như một mạch ngầm dù người chinh phụ không nói ra nhưng người đọc vẫn cảm nhận được, thể hiện sự tinh tế trong miêu tả nội tâm của tác giả
 Lòng này gửi gió đông có tiện?
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên

Gió đông như một người đưa tin đến non Yên nhằm nhấn mạnh nỗi mong nhớ lo lắng của người chinh phụ, đó là một người đưa tin đặc biệt, đưa một cái tin đặc biệt đó là cái tin về tình cảm yêu thương nhung nhớ của người vợ giành cho người chồng nơi chinh chiến. Ngoài ra tin ấy được đưa đến “non Yên”- một vùng hẻo lánh xa xôi nơi người chồng đang xông pha trận mạc. Qua việc dùng bút pháp nhân hoá, hình ảnh ước lệ “non Yên”, “gió Đông”, câu hỏi tu từ tác giả mở ra không gian mênh mông gợi thêm nỗi trống trải cô đơn cho cảnh vật từ đó xoáy sâu vào sự nhớ nhung khắc khoải, da diết của người chinh phụ
Nỗi nhớ đằng đẳng ấy khiến nàng mòn mỏi cuối cùng đã trở thành thành nỗi đau, một nỗi đau qua 4 câu:

 Non Yên dù chẳng tới miền
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời
Trời thăm thẳm xa với khôn thấu
Thiếp nhớ chàng đau đáu nào xong
Cùng với nỗi nhớ thương mong đợi, từ “đằng đẵng” gợi cảm giác triền miên liên tục tưởng kéo dài đến vô tận, được so sánh với đường lên bằng trời. Nỗi nhớ của người chinh phụ đằng đẵng, miệt mài, không thể nguôi ngoai...Nhưng trớ trêu thay khoảng cách giữa nàng và người chồng dường như khó chạm tới được , sự xa cách nghìn trùng mây. Bằng việc mở rộng không gian, “trời thăm thẳm xa vời khôn thấu” như là lời than thở, ai oán thể hiện sự tuyệt vong của người chinh phụ sau nhiều ngày tháng mòn mỏi đợi tin chồng và chính từ đó nỗi đau xuất hiện, từ “đau đáu” biểu lộ sắc thái tăng tiến, sự dồn nén cảm xúc thành nỗi xót xa đắng cay nối dài bất tận trong lòng người chinh phụ

Giống như tâm sự Thúy Kiều trong Truyện Kiều: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu – Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", người chinh phụ thấy cảnh vật vô hồn, thê lương như tâm trạng của mình lúc bấy giờ:

Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
Đó là mối quan hệ giữa con người và tâm cảnh, người vui thì tâm trạng vui thấm vào cảnh vật nhìn đâu cũng thấy toàn niềm vui chất chứa sự sống. Còn người buồn thì nỗi buồn thấm vào tâm can nên nhìn cảnh vật thấy sầu não, thê lương. Ở đây hình ảnh “cành cây sương đượm”, “tiếng trùng”, “mưa phun” là hình ảnh ẩn dụ cho nỗi buồn chất chứa sâu lắng của người chinh phụ, sự mòn héo của cảnh vật hay do lòng người mòn héo mà ra .

Tác giả đã sử dụng điêu luyện thể thơ song thất lục bát, phối hợp các hính ảnh ước lệ “non Yên”, “gió Đông”, với hình ảnh ẩn dụ “sương đượm”,”mưa phun”, đặc biệt là sự thành công trong bút pháp miêu tả tâm lí nhân vật, tả cảnh ngụ tình tác giả đã đưa người đọc qua các cung bậc cảm xúc của nhân vật trữ trình một cách tự nhiên nhất và thể hiện ước mơ khát vọng  chính đáng của họ về tình yêu và hạnh phúc.

Với cách dùng từ hình ảnh ước lệ, đoạn thơ đã thể hiện một cách tình tế khát khao về tình yêu và hạnh phúc lứa đôi của người chinh phụ. Đồng thời thể hiện sự thương cảm sâu sắc của tác giả với ước mơ chính đáng của người phụ nữ cũng là lời tố cáo chiến tranh phong kiến phi nghĩa là biểu hiện của cảm hứng nhân văn cho toàn đoạn trích.

